
 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN 
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG KHÓA 7 

 KHAI GIẢNG THÁNG 09/2022 
Chương trình được Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt theo Quyết định số 549 ngày 18/03/2021 

---------- HẠN ĐĂNG KÝ: 26/08/2022---------- 
 

I.​ CHƯƠNG TRÌNH & LỰA CHỌN CHUYỂN TIẾP: 

-​ Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 

-​ Thời gian học: 04 năm 

-​ Các lựa chọn chuyển tiếp (chi tiết xin xem trong bảng) 
 

Bằng cấp 

Bachelor of Science 
Hotel and Restaurant 
Management (Cử nhân 
Quản trị Khách sạn, Nhà 
hàng) 
hoặc Bachelor of Science 
Tourism and Recreation 
Management (Cử nhân 
Quản trị Du lịch, Giải trí) 

BA (Hons) 
International 
Hospitality 
Management 
(Cử nhân Quản 
trị Khách sạn 
Quốc tế) 

BA (Hons) 
International 
Tourism 
Management 
(Cử nhân Quản 
trị Du lịch 
Quốc tế) 

Bachelor of 
International 
Tourism and 
Hotel 
Management 
(Cử nhân Quản 
trị Du lịch, 
Khách sạn 
Quốc tế) 

Bachelor of 
Arts (Hons) in 
International 
Hospitality 
Management 
(Cử nhân Quản 
trị Khách sạn 
Quốc tế) 

Bachelor of Travel and 
Tourism (Cử nhân Quản 
trị Du lịch và Lữ hành) 

Tên trường 
cấp bằng 

Đại học Niagara  
(Hoa Kỳ) 

Học viện TMC 
(Singapore) 

Đại học 
Northampton 
(Anh Quốc) 

Đại học 
Griffith (Úc) 

Trường Quản trị 
Khách sạn 
SWISS (Thụy 
Sỹ) 

Đại học Minh Truyền 
(Đài Loan) 

LỘ TRÌNH HỌC TẬP  
NĂM 1 + NĂM 2 

Địa điểm Tại trường Đại học Ngoại thương 

Học phí 
(dự kiến) 
 

-​ Giai đoạn ngôn ngữ (với những sinh viên chưa đạt đủ trình độ Tiếng Anh IELTS5.5 hoặc tương đương): 6.600.000 
VND/6 tháng. 

-​ Giai đoạn học hính khóa (với những sinh viên đã đạt đủ trình độ Tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương): 30.800.000 
VND/năm. 

 
NĂM 3 

Nước 
chuyển tiếp Hoa Kỳ Singapore Đài Loan 

Tên trường Đại học Niagara Học viện TMC Đại học Minh Truyền 
 
Giới thiệu 
về trường 
& Đặc 
điểm nổi 
bật 

-​Thành lập năm 1856. 
-​ Tọa lạc ở phía 
Tây New York, nép mình 
giữa thành phố Buffalo 
và Thác Niagara – 1 
trong những kỳ quan 
thiên nhiên thế giới 
-​ Kiểm định bởi 
ACPHA – Hiệp hội kiểm 
định chương trình ngành 
du lịch, khách sạn. 

-Thành lập năm 1981 
-Nhận được nhiều giải thưởng & chứng nhận về chất lượng giáo 
dục tại Singapore như EduTrust hay SQCPEOs 
-Sinh viên sẽ học trong vòng 6 tháng, sau đó được thực tập hưởng 
lương trong vòng 6 tháng tiếp theo với mức lương 585 USD/tháng 

-​Thành lập năm 1957 
-​ Nằm trong top 
10 trường đại học tốt 
nhất và có số lượng 
sinh viên quốc tế nhiều 
nhất tại Đài Loan. 
-​ Là Đại học 
châu Á đầu tiên nhận 
được chứng nhận bởi 
AACSB - Hiệp hội phát 
triển giảng dạy doanh 
thương bậc đại học của 
Hoa Kỳ năm 
2017. 



Điều kiện 
chuyển tiếp 

-​ Điểm trung 
bình từ 2.5/4 
-​ TOEFL 79+ 
iBT or IELTS   6.0+   or 
CET6 
450+ (sinh viên chưa đạt 
điều kiện Tiếng Anh 
được học khóa ngôn ngữ  
miễn  phí  tại  ĐH 
Niagara) 

- IELTS 6.0 (sinh viên chưa đạt điều kiện Tiếng Anh phải tham gia 
khóa ngôn ngữ tính phí tại Học viện TMC) 

 

Thời gian 
học 1 năm 06 tháng học tập + 06 tháng thực tập hưởng lương 1 năm 

 
Học phí 
(tham khảo 
năm 2020- 
2021) 

12.000USD/năm 6.000USD/năm 3.224 USD/năm 

NĂM 4 
Nước 
chuyển tiếp Hoa Kỳ Singapore Anh Quốc Úc Thụy Sĩ Đài Loan 

Trường  
đối tác 

 
Đại học Niagara 

Học viện TMC Đại học 
Northampton 

Đại học 
Griffith 

Trường Quản 
trị Khách sạn 

Swiss 

Đại học 
Minh Truyền 

Giới thiệu 
về trường & 
Đặc điểm 
nổi bật 

Kiplinger’s Personal 
Finance đã liệt kê NU 
trong Top 100 các trường 
đại học tư thục có giá trị 
tốt nhất năm 2017. 
97% sinh viên tốt nghiệp 
của trường tìm được việc 
làm hoặc học lên cao học 
trong vòng một năm sau 
khi tốt nghiệp. 
Trường xếp hạng 44 trong 
các trường đại 
học khu vực phía Bắc. 

- Bằng cấp do 
Đại học 
Northamp- ton,
​ Anh 
Quốc​ cấp 
bằng 

-Thành lập năm 
1975 
-Là trường ĐH 
công lập đạt 
giải Vàng theo 
bảng xếp hạng 
về chất lượng 
giảng dạy xuất 
sắc TEF của 
chính phủ Anh 
Quốc 

- Là trường ĐH 
công lập thuộc 
Top 
300​ trường 
ĐH tốt nhất 
trên thế giới 
(theo Times 
Higher 
Education) 

Trường đào tạo 
về du lịch & 
khách sạn lớn 
nhất tại Thụy Sĩ 
Được thực tập 
hưởng lương từ 
4-6 tháng 

 

Thời gian 
học 1 năm 1 năm 1 năm 1.5 năm 1 năm 1 năm 

Học phí 
(tham khảo 
năm 2020- 
2021) 

12.000 USD/năm 9.100 
USD/năm 

9.100 
USD/năm 

19.500 
USD/năm 

22.000 
USD/năm 3.224 USD/năm 

 
 Môn học Tín chỉ Môn học Tín chỉ 
 
 

Năm 1 
 

 

Toán cao cấp 1 3 Kỹ năng vi tính trong kinh doanh 1 3 
Toán cao cấp 2 3 Kỹ năng vi tính trong kinh doanh 2 3 

Tin học 1 3 Văn hóa ẩm thực và thẩm mỹ 3 
Tin học 2 3 Kỹ năng phỏng vấn & viết SYLL 3 

Kinh tế vĩ mô 3 Tiếng Anh Du lịch 1 3 
Kinh tế vi mô 3 Tiếng Anh Du lịch 2 3 

Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Nhập môn Du lịch 3 

Năm 2 

Tâm lý Du lịch 3 Luật Du lịch 3 
Địa lý Du lịch 3 Quản lý Tiền sảnh 3 

Quản lý nghiệp vụ buồng phòng 3 Nguyên lý Kế toán 3 
Quy hoạch tuyến tính 3 Nguyên lý Marketing 3 
Xác xuất và Thống kê 3 Quản lý và Giám sát khách sạn 3 

Kinh tế học và Thống kê trong Kinh doanh 3 Luật Du lịch 3 
Kinh tế lượng 3   

Ngôn  ngữ 2 Tiếng Trung 
 

-​ Chương trình học tại trường Đại học Ngoại thương trong 02 năm đầu: 



 

II.​​ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH 
2.1 Đối với ứng viên đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS quốc tế từ 5.5 trở lên hoặc tương đương: 

-    Tốt nghiệp THPT (điểm Trung bình chung mỗi năm học THPT từ 6,0 trở lên) 
-    Phỏng vấn bằng tiếng Anh; 

2.1 Đối với ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh IELTS quốc tế từ 5.5 trở lên hoặc tương đương: 
-    Tốt nghiệp THPT (điểm Trung bình chung mỗi năm học THPT từ 6,0 trở lên); 
-    Tham gia kiểm tra tiếng Anh phân xếp lớp; 

(*) Lưu ý: Sau khi vượt qua giai đoạn học ngôn ngữ, sinh viên sẽ tham gia phỏng vấn bằng tiếng Anh. 
Vượt qua vòng phỏng vấn, sinh viên sẽ được tiếp nhận vào năm chính khóa;  

ƯU ĐÃI: 
- Miễn kiểm tra tiếng Anh nếu có IELTS 5.0 hoặc TOEFL (tương đương); 

III.​  HỒ SƠ TUYỂN SINH: 
-​ Đơn đăng ký (tải về trên Website http://kdtqt.ftu.edu.vn/download/mau-van-ban); 
-​ Dịch thuật tiếng Anh công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT 

tạm thời; 
-​ Dịch thuật tiếng Anh công chứng học bạ THPT; 
-​ Dịch thuật tiếng Anh công chứng Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Phường/Xã; 
-​ Bản sao công chứng Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có); 
-​ Minh chứng nộp lệ phí xét duyệt hồ sơ; 
-​ 02 ảnh (3x4) (mặt sau mỗi ảnh ghi đầy đủ họ tên & ngày tháng năm sinh). 
Lệ phí : 
-​ Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 1.000.000VNĐ 

Ngân hàng Vietcombank – CN Tây Hà Nội 

Tên TK: Trường Đại học Ngoại thương 

Số tài khoản: 112.233.6789 

Nội dung: LPXDHS [họ và tên ứng viên]_[ngày sinh]_[tên chương trình] 
-​ Phí kiểm tra tiếng Anh chia lớp theo trình độ: 1.500.000VNÐ (theo hướng dẫn khi tới nộp hồ sơ) 

IV.​THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC TẬP: 
- Hạn đăng ký : 26/08/2022 
-​Kiểm tra tiếng Anh: Theo thông báo cụ thể khi nộp hồ sơ đăng ký 
-​Thời gian khai giảng: 09/2022 

* Lưu ý: Các lịch trên có thể được thay đổi tùy vào tình hình dịch Covid-19. 
 
V.​ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ: 

Khoa Đào tạo Quốc tế (phòng 1008, Tầng 10, Nhà A) / VP Tư vấn Tuyển sinh (Tầng 1 tòa nhà 
7 tầng) Trường Đại học Ngoại thương - 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: 84-243-259 5158 (số máy lẻ: 244, 249) / 84-243-775 7371 
Email: tuyensinh. kdtqt@ftu.edu.vn  /  

Website: http://kdtqt.ftu.edu.vn  
Facebook: Khoa Đào tạo Quốc tế - FTU 

(@khoadaotaoquocte.ftu) 
 

Hotline: Thầy Trần Nghĩa 
Cô Vân 

0988689617 
0969786597 

nghiavt@ftu.edu.vn 
vanta@ftu.edu.vn 
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